LỜI CẢM ƠN

Qua một thời gian nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, hệ thống, chọn lọc chúng tôi đã hoàn thành quyển  Bài tập Toán cao cấp 1. Chúng tôi mong rằng đây là một tài liệu hữu ích cho các giảng viên, sinh viên có liên quan đến việc dạy và học Toán.

Để hoàn thành được quyển giáo trình này, ngay tư đầu chúng tôi nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường , sự hướng dẫn  phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, sự  động viên khích lệ của các Thầy, Cô  trong khoa Khoa học cơ bản, và sự tham mưu góp ý chân thành của các Thầy, Cô trong tổ Toán  
Chúng tôi đã cố gắng biên soạn cuốn giáo trình phù hợp với mục tiêu ban đầu đề ra, số lượng bài tập trong giáo trình vừa phải và phù hợp với trình độ sinh viên bậc Cao đẳng. Tuy nhiên chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng các thiếu sót  trong giáo trình còn tồn tại là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các Thầy, Cô đồng nghiệp và các bạn sinh viên.
 Cuối cùng chúng tôi xin bày tỏ sự cám ơn đối với Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, khoa Khoa học Cơ bản, các quý thầy cô trong tổ Toán và bạn bè đồng nghiệp đã khuyến khích động viên, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tập tài liệu này. 
                                           

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                           
Chủ biên:  ThS. Nguyễn Tiến Dương
                                     
   Cộng tác: CN. Nguyễn Văn Hậu   
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1.PHẦN MỞ ĐẦU

Chúng ta biết rằng giữa lý luận và thực tiễn luôn luôn có mối quan hệ khắng khít với nhau, Toán học cũng không ngoại lệ điều đó. Việc hiểu sâu sắc lý thuyết và làm thành thạo các bài tập có mối quan hệ mật thiết. Chính trong quá trình học lý thuyết rồi bắt tay làm bài tập, từ những bài tập vận dụng đơn giản lý thuyết đến những bài tập ngày càng khó hơn, phức tạp hơn bắt buộc chúng ta phải tìm  hiểu sâu hơn các khái niệm, định lý và rồi từ đó hiểu được bản chất của vấn đề và ứng dụng được trong thực tế. Vì thế Giáo trình lý thuyết và Giáo trình bài tập phải cùng đồng hành để giúp cho công việc dạy và học hiệu quả hơn.
1.1 Lý do chọn đề tài
Hiện nay bài tập toán  cao cấp bên ngoài rất nhiều và phong phú đa dạng, để gói gọn trong chương trình phù hợp cho bậc cao đẳng nói chung và phù hợp cho trường chúng ta  nói riêng  và do sự yêu cầu của đa số sinh viên  trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh, chúng tôi quyết định biên soạn Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1 nhằm mục đích:

· Tất cả các Giảng viên, sinh viên trong trong nội bộ trường có thêm quyển bài tập bổ sung cho quyển lý thuyết đã lưu hành giảng dạy nhiều năm trong trường  
· Vì thời gian giảng dạy của các giảng viên có hạn nên sinh viên có thêm tài liệu tham khảo ở nhà, để nắm được cách giải các bài tập, và rất thuận lợi trong quá trình ôn thi 
 Trên đây là những lý do chính mà chúng tôi chọn đề tài này.
1.2 Tình hình nghiên cứu
1.2.1 Ngoài nước:
Hiện nay đã có nhiều cuốn  “Bài Tập Toán cao Cấp 1”, sách tham khảo của một số tác giả: P.E.Đankô,AG.Pôpôp,I.Ia Côgiepnhicôva, nhà xuất bản Mir Maxcơva 2008 … 
1.2.2 Trong nước:
Tại Việt Nam có rất nhiều sách,  “Bài Tập Toán cao Cấp 1…., tuy nhiên  số lượng bài tập nhiều phong phú đa dạng phù hợp  sinh viên  bậc đại học và sau đại học, như:
 Nguyễn Đình Trí , Đinh Bạc Thẩm, Nguyễn Thủy Thanh,Tạ văn Đỉnh , Nguyễn Hồ Quỳnh:  Toán cao cấp  tập 1,2,3  NXB GD- 2000 

Một lượng bài tập nhiều, đa dạng và có nhiều bài phức tạp, do đó cần có sự chọn lọc, hệ thống cho đúng phù hợp với sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật 
1.3  Mục tiêu của đề tài

 Biên soạn bài tập toán cao cấp 1 Dùng cho  bậc cao đẳng  nhằm phát triển thêm năng lực tư duy, nâng cao chất lượng cho mục tiêu đào tạo sinh viên trong năm thứ nhất (học kỳ I) bậc Cao đẳng kỹ thuật trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
1.4  Đối tượng nghiên cứu
Quá trình dạy và học trong học phần toán cao cấp 1 và biên soạn hệ thống bài tập 
1.5 Phạm vi nghiên cứu 
Đề tài phục vụ giảng dạy và học tập trong phạm vi của tổ Toán –Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng và sinh viên bậc Cao Đẳng của trường.
1.6 .  Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu
1.6.1 Cách tiếp cận

- Tiếp cận mục tiêu (người học)

- Tiếp cận hệ thống (nội dung chương trình)

1.6.2 Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu 

Quan sát,  phân tích, thu thập và tổng hợp một số dạng toán nằm trong học phần  toán cao cấp 1

1.7 Nội dung nghiên cứu 

1. Khảo sát thực trạng về số lượng bài tập đang có trong giáo trình, và bên ngoài giáo trình và khảo sát đối tượng học, đề cương chi tiết 

2. Xây dựng mục tiêu đề cương, hệ thống mục tiêu đề cương bài tập  

3. Biên tập  thực nghiệm cuốn bài tập Toán cao cấp 1

4. Góp ý của giáo viên trong tổ 

5. Hoàn chỉnh về hình thức và nội dung biên tập Toán cao cấp 1

1.8 Kế hoạch nghiên cứu
	TT

	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1


	Khảo sát thực trạng về đối tượng học, đề cương chi tiết số lượng bài tập đang có trong giáo trình, và bên ngoài giáo trình 
	Các tài liệu cần thiết tham khảo 


	Tháng 03/2014 đến tháng 04/ 2014


	Nguyễn Tiến Dương

	2


	Xây dựng mục tiêu chương, bài và cấu trúc chương, bài
	Hệ thống mục tiêu  đề cương bài tập 


	Tháng 05/ 2014 đến tháng 07/ 2014

 
	NguyễnTiến Dương

	3


	Biên tập bài tập thực nghiệm  
	Bài tập toán cao cấp 1 (dự thảo) 
	Tháng 08/ 2014 đến tháng 09 /2014


	Nguyễn Văn Hậu

	4


	Phát hành cuốn dự thảo trong tổ toán để thu thập sự góp ý 


	Đóng góp các ý kiến trong tổ, khoa về hình thức, nội dung


	Tháng 10/ 2014 


	Nguyễn Tiến Dương
 Nguyễn Văn Hậu



	5


	Góp ý của Tổ Toán, 
Họp Khoa nghiệm thu.


	-Biên bản họp  Tổ, biên bản họp Khoa
	Tháng 12/ 2014 

Tháng  02/2015

	Nguyễn Tiến Dương

Nguyễn Văn Hậu



	6
	Hoàn chỉnh về hình thức và nội dung biên tập quyển bài tập toán cao cấp 1
	 Bài tập Toán cao cấp 1

(chính thức )

	Tháng 05/2015
	Nguyễn Văn Hậu


1.9 Phân công nghiên cứu
Dựa vào nội dung nghiên cứu, nhóm phân công các giảng viên trong nhóm chuyên môn làm nhiệm vụ:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và

Lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao

	1


	Nguyễn Tiến Dương
	Tổ Toán - Khoa Khoa học cơ bản


	-Biên soạn chương 1: Hàm số,Ma trận, Định thức, Hệ phương trình đại số tuyến tính   

- Biên soạn chương 2:Giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, của hàm số một biến 

- Biên soạn  chương 3: Tích phân bất định 

	2


	Nguyễn Văn Hậu 


	Tổ Toán - Khoa Khoa học cơ bản
	-Biên soạn chương 4: Tích phân xác định và hàm nhiều biến  
-Biên soạn chương 5: Tích phân kép -Tích phân đường  


2. PHẦN NỘI DUNG

2.1 Cơ sở lý luận
Theo luật giáo dục (38/2005 – QH11) về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường Cao đẳng, nhà trường chịu trách nhiệm về xây dựng chương trình, giáo trình học tập đối với sinh viên các ngành học.

Giáo trình Bài tập toán cao cấp 1 kê được biên soạn dựa trên cơ sở pháp lý, dựa trên chương trình khung của Bộ giáo dục và Giáo trình toán cao cấp 1 đã được nhà trường phê duyệt và lưu hành  vào 05/2012.
Căn cứ vào yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình học, dựa vào điều kiện cụ thể của từng trường và của từng ngành học cụ thể, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần và phải đảm bảo kế hoạch đào tạo của nhà trường.
2.2 SOẠN GIÁO TRÌNH 
2.2.1 Xây dựng hệ thống mục tiêu của từng chương
Đề tài biên soạn  bài tập gồm  5 chương  số lượng  là 140 bài tập được hệ thống theo từng bài học trong giáo trình lý thuyết  và  chia thành 3 phần:

•Tóm tắt lý thuyêt
• Đề bài 
• Hướng dẫn và lời giải
Mục tiêu của từng chương cụ thể như sau:

CHƯƠNG I: HÀM SỐ, MA TRẬN, ĐỊNH THỨC, HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 

Mục tiêu:
 - Sinh viên  giải  được các bài tập  định thức, giải được các bài  toán về ma trận, hệ phương trình, tính được hạng của ma trận, qua một số lượng bài tập được hệ thống chọn lọc có tính khái quát, tổng hợp, phù hợp với trình độ của sinh viên cao đẳng. Từ đó giúp sinh viên hiểu sâu thêm phần lý thuyết biết vận  dụng kiến thức toán vào các môn kỹ thuật khác 
CHƯƠNG II: GIỚI HẠN,LIÊN TỤC,ĐẠO HÀM, VI PHÂN CỦA

 HÀM SỐ MỘT BIẾN 
Mục tiêu:

- Sinh viên có phương pháp và biết cách giải các bài tập về giới hạn, liên tục, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến  

CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH 
Mục tiêu:

- Sinh viên có phương pháp và biết cách giải các dạng bài tập về tích phân bất định của hàm số một biến 
CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH VÀ HÀM NHIỀU BIẾN 
Mục tiêu:

- Sinh viên có phương pháp và biết cách giải các dạng bài tập về tích phân xác định của hàm số một biến, Các dạng bài tập đạo hàm riêng.
CHƯƠNG V: TÍCH PHÂN KÉP –TÍCH PHÂN ĐƯỜNG 
Mục tiêu:

- Sinh viên có phương pháp và kỹ năng giải các bài tập về  tích phân kép và tích phân đường của hàm hai biến số.
2.2.2 Biên soạn nội dung của từng chương 

 (Xem sản phẩm cụ thể Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1 )

2.2.3 Kết quả đạt được 
Sau một thời gian làm việc một cách khẩn trương và nghiêm túc, chúng tôi đã soạn xong nội dung Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1 gồm có tất cả:

Tổng số chương: 5 chương.
Tổng số trang: 89 trang.
Tổng số bài tập có lời giải hoặc hướng dẫn 140 bài .
2.3 Thảo luận và trao đổi lấy ý kiến giảng viên có kinh nghiệm
2.3.1  Thảo luận với các giảng viên
Trong quá trình soạn Giáo Trình Bài Tập Toán Cao Cấp 1, chúng tôi đã thảo luận và trao đổi với các giảng viên có kinh nghiệm, chúng tôi đã hiệu chỉnh và cập nhật một số dạng bài tập và có những cách giải ngắn gọn dễ hiểu  

2.3.2  Khảo sát lấy ý kiến của các giảng viên. 

Sau khi soạn xong Giáo trình, chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến của các giảng viên nhằm để hoàn thiện Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1. Các giảng viên tham gia khảo sát gồm:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm

học vị
	Bộ môn
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Thu Nga
	Thạc sĩ
	Tổ trưởng tổ toán  KHCB, Giảng viên bộ môn Toán
	

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Thạc sĩ
	Tổ Toán, Giảng viên bộ môn Toán
	

	3
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	Thạc sĩ
	Tổ Toán, Giảng viên bộ môn Toán
	

	4
	Hà Như Mai
	Thạc sĩ
	Tổ Toán, Giảng viên bộ môn Toán
	

	5
	Cao Thị Nga
	Cử nhân
	Tổ Toán, Giảng viên bộ môn Toán
	

	6
	Dương Đức Kiên
	Cử nhân
	Tổ Toán, Giảng viên bộ môn Toán
	


Tổng kết ý kiến được khảo sát

Chúng tôi phát ra là 6 phiếu và thu về 6 phiếu, bao gồm những ý kiến đóng góp như sau:
	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm đánh giá

	
	
	5
(Sốphiếu /tỉ lệ %)
	4
(Sốphiếu /tỉ lệ  %)
	3
(Sốphiếu /tỉ lệ  %)
	2
(Sốphiếu /tỉ lệ  %)
	1
(Sốphiếu /tỉ lệ  %)

	1
	Mục tiêu của chương được thể hiện rõ ràng cụ thể
	2/6
33%
	3/6
50%
	1/6
17%
	
	

	2
	Font chữ phù hợp
	1/6

17%
	3/6
50%
	2/6

33%
	
	

	3
	Số lượng bài tập trong chươngI 
	4/6

66%
	1/6

17%
	1/6
17%
	
	

	4
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương I
	4/6

66%
	2/6

33%
	
	
	

	5
	Số lượng bài tập trong chươngII
	3/6

50%
	3/6

50%
	
	
	

	6
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương II
	1/6
17%
	4/6
66%
	1/6
17%
	
	

	7
	Số lượng bài tập trong 
chương III
	3/6
50%
	2/6
33%
	1/6
17%
	
	

	8
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương III
	1/6

17%
	4/6

66%
	1/6

17%
	
	

	9
	Số lượng bài tập trong chươngIV
	4/6

66%
	1/6

17%
	1/6

17%
	
	

	10
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương IV
	4/6

66%
	1/6

17%
	1/6

17%
	
	

	11
	Số lượng bài tập trong chươngV
	4/6

66%
	1/6

17%
	1/6

17%
	
	

	12
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương V
	1/6

17%
	4/6

66%
	1/6

17%
	
	


Ghi chú:    
Điểm 5: Rất hài lòng.
Điểm 4: Hài lòng.
Điểm 3: Tương đối hài lòng.
Điểm 2: Chưa hài lòng.
Điểm 1: Không hài lòng.
Ý kiến đề xuất khác (được ghi trong phiếu khảo sát và được góp ý trực tiếp)
· Đề nghị bổ sung thêm nhiều bài tập tương tự : 2 ý
· Hạn chế bài giải chỉ hướng dẫn cho đáp số : 3 ý
· Sửa lại những lỗi chính tả và những lỗi về vi tính
2.3.3. Xử lý các kết quả đã khảo sát: 

Sau khi thống kê những ý kiến đóng góp, chúng tôi đã điều chỉnh những nội dung sau:

- Chỉnh sửa các lỗi chính tả và có bổ sung một số bài tập tương tự 
- Chỉnh sửa lời giải một số bài tập.
3. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận
Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1 dành cho sinh viên bậc Cao Đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được hoàn thành theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.
Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1  bao gồm Lời nói đầu và 4 chương, với 90 trang  biên soạn  140 bài tập có lời giải hoặc hướng dẫn . Chúng tôi đã biên soạn nội dung bài tập bám sát theo Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1 đã được giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất  học kỳ I của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua.
Việc biên soạn và đưa vào sử dụng Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1 cho sinh viên bậc Cao đẳng tại trường là một đề tài cần thiết phù hợp  với  nguyện vọng của đa số sinh viên học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo trình này sẽ làm tài liệu cơ sở cho giảng viên, sinh viên, giúp sinh viên có tinh thần tự học tự nghiên cứu và có cơ sở kiến thức để tham khảo nghiên cứu thêm những tài liệu khác.
3.2. Kiến nghị
Đây là một Giáo trình rất thiết thực,tiện lợi cho việc học tập, ôn thi của sinh viên và là nguyện vọng của đa số sinh viên … Vì vậy chúng tôi xin kiến nghị: 

Nếu Giáo trình bài tập Toán cao cấp 1 được xét duyệt và thấy sự hiệu quả học tập của sinh viên khi có giáo trình này thì nhà trường tiếp tục cho phép biên soạn Giáo trình bài tập Toán cao cấp 2  để đưa vào sử dụng.  
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   PHẦN PHỤ LỤC 

1. Phiếu đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm học 2013-2014
2. Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm học 2013-2014
3. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp trường 
4. Biên bản họp tổ Toán
5. Biên bản họp khoa Khoa học Cơ bản 
6. Danh sách giảng viên tham gia họp đánh giá cấp khoa đề tài khoa học cấp trường 

7. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng  của các giảng viên.
8. Đề cương chi tiết học phần Toán cao cấp 1
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                     Tân bình, ngày 20 tháng 11 năm  2014

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA GIẢNG VIÊN

VỀ GIÁO TRÌNH BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP 1
Để 
quyển bài tập toán cao cấp 1 hoàn thiện hơn, từ hình thức và nội dung, giúp cho việc dạy và học tốt hơn .Nhóm nghiên cứu đề nghị quý thầy/cô đọc kỹ phiếu khảo sát và chọn ô thầy/cô cho là phù hợp nhất bằng cách đánh chéo vào ô đó. Đây là phiếu đánh giá không cần ghi tên. Rất mong thầy/cô có những lựa chọn khách quan  và trung thực.

Ghi chú:

5. Rất hài lòng                         4. Hài lòng            3. Tương đối hài lòng

2. Chưa hài lòng                      1. Không hài lòng

	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm đánh giá
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	5
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	Số lượng bài tập trong chương III
	
	
	
	
	

	8
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương III
	
	
	
	
	

	9
	Số lượng bài tập trong chương IV
	
	
	
	
	

	10
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương IV
	
	
	
	
	

	11
	Số lượng bài tập trong chương V
	
	
	
	
	

	12
	Lời giải hoặc hướng dẫn của các bài tập chương V
	
	
	
	
	


Ý kiến đề xuất thêm của Giảng viên:
Xin chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp của thầy/cô. 
Chúc thầy/cô luôn thành công.


1

Biên soạn bài tập Toán cao cấp  1 dùng cho bậc Cao đẳng
9

